
TT Họ tên GT Bóng đá
Bóng 

chuyền
Bóng rổ Lớp Ghi chú

1 VÕ SỸ ĐAN Nam 1 10A1 3

2 NGUYỄN PHÚC ĐẠT Nam 1 10A1 3

3 LÊ THẾ HIỂN Nam 1 10A1 3

4 BÙI THANH LONG Nam 1 10A1 3

5 PHẠM NGỌC NAM Nam 1 10A1 3

6 NGUYỄN QUỐC VIỆT Nam 1 10A2 3

7 THÁI CÔNG HUY Nam 1 10A3 3

8 NGUYỄN THÀNH PHONG Nam 1 10A3 3

9 TRẦN NGỌC RIN Nam 1 10A3 3

10 NGUYỄN THANH BÌNH Nam 1 10A4 3

11 PHẠM ĐỨC VỸ Nam 1 10A4 3

12 NGUYỄN VIẾT HOÀNG Nam 2 1 10A5 3

13 NGUYỄN KIẾN HƯNG Nam 1 2 10A5 3

14 NGUYỄN THANH TÂN Nam 2 1 10A5 3

15 PHẠM NGUYỄN BẢO LỘC Nam 1 10A6 3

16 NGUYỄN VĂN QUỐC Nam 1 10A6 3

17 TRẦN PHƯỚC SANG Nam 1 10A6 3

18 TRẦN QUỐC TỊNH Nam 1 10A6 3

19 NGUYỄN TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 1 10A7 3

20 HÀ THÚC LÂM Nam 1 10A7 3

21 NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 1 10A7 3

22 NGUYỄN HOÀNG LUÂN Nam 1 10A7 3

23 LÊ TRUNG THÀNH Nam 1 10A7 3

24 VÕ VĂN TÚ Nam 1 10A7 3

25 ĐẶNG BÙI VĂN BÌNH Nam 1 10A8 3

26 HỒ QUANG LINH Nam 1 10A8 3

27 VÕ HUỲNH ĐỨC DUY Nam 1 10A9 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC GDTC LỚP 10

MÔN: BÓNG CHUYỀN 3


